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Biểu mẫu 18
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 

THÔNG BÁO
      Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2024-2025
C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành
Chuyên ngành ĐSHP Khoa học tự nhiên, khóa K66
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Tiếng Anh 1
	sinh viên có khả năng áp dụng được kiến thức cơ bản về ngôn ngữ như từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm tiếng Anh vào giao tiếp  với các chủ đề thường gặp trong đời sống hằng ngày của sinh viên như: giới thiệu thông tin về cá nhân, học tập, các loại sách, nghiên cứu, thói quen hằng ngày, nghề nghiệp và các kỳ nghỉ đặc biệt.
	2
	HK 1
	Thi tự luận

	2
	Toán cao cấp
	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giới hạn – liên tục, đạo hàm – vi phân, nguyên hàm – tích phân của hàm số một biến số,  hàm nhiều biến, tích phân hai lớp, ba lớp. Ngoài các nội dung trên, trong phần mở đầu còn trình bày sơ lược về số thực, giá trị tuyệt đối và sai số
	3
	HK 1
	Thi tự luận

	3
	Tin học
	Nội dung học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học và máy tính điện tử, trang bị các kiến thức cơ bản về ứng dụng Tin học văn phòng.

Rèn luyện kỹ năng quản lý, sử dụng máy tính, khai thác các ứng dụng Tin học văn phòng phục vụ học tập, giảng dạy và công tác trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Các nội dung chính: các kiến thức về tin học, máy tính điện tử, hệ điều hành; các kỹ thuật và kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng bảng tính điện tử,...
	2
	HK 1
	

	4
	Hóa học đại cương
	Nội dung học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Một số vấn đề về Hóa học hạt nhân; một số vấn đề tiền cơ học lượng tử; cấu tạo nguyên tử; các khái niệm cơ bản (AO, Hàm mật độ xác suất; mây electron; spin electron); mối liên hệ giữa bảng hệ thống tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử; phân tử và liên kết hoá học (Đại cương về liên kết hoá học; hình học phân tử; thuyết liên kết hoá trị (VB); thuyết obitan phân tử (MO); phương pháp gần đúng MO-Hucken); liên kết hoá học trong hợp chất phức; đại cương về hoá học tinh thể.
	2
	HK 1
	Thi tự luận

	5
	Sinh học phân tử tế bào
	Nội dung trình bày cấu tạo và chức năng từng phần trong cấu trúc tế bào sống, các quá trình sống cơ bản trong tế bào sống như: sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào, sự sinh trưởng và sinh sản của tế bào; một số ứng dụng cơ bản của công nghệ tế bào hiện đại trong chọn giống; cấu trúc và chức năng của các đại phân tử, chủ yếu là protein và axit nucleic, các cấu trúc và bào quan của tế bào ở mức độ phân tử; nghiên cứu sinh học phân tử một số quá trình sống như tổng hợp và phân giải các chất, phiên mã và dịch mã, hoạt động của phage, những vấn đề hiểu biết về ung thư v.v...
	2
	HK 1
	Thi tự luận

	6
	Cơ học
	Học phần trang bị cho người học những kiến thức đại cương về cơ học: những kiến thức về động học và động lực học chất điểm, các định luật bảo toàn cơ bản vật lí.

 Học phần giúp người học có năng lực giải thích và ứng dụng các hiện tượng cơ trong đời sống và kĩ thuật, xây dựng được kế hoạch giảng dạy và lựa chọn được phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực người học, trang bị đầy đủ kiến thức cơ học làm cơ sở cho việc học tốt các học phần vật lí khác
	2
	HK 1
	Thi tự luận

	7
	Hóa học vô cơ
	Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản về: 

- Cấu trúc, tính chất lí- hóa học của các đơn chất và hợp chất tạo ra từ các nguyên tố phi kim, kim loại điển hình; cũng như các qui luật biến đổi tính chất của các nguyên tố, đơn chất và một số hợp chất tạo ra từ các nguyên tố phi kim, kim loại. 

- Tính chất của acid, base, oxide, ý nghĩa và cách xác định pH; các chất vô cơ phổ biến trong vỏ Trái đất, những lợi ích từ việc khai thác chất từ vỏ Trái đất, dãy hoạt động hóa học, tách kim loại; phân bón hóa học, tính chất lí-hóa học và vai trò của khí oxygen, ô nhiễm không khí; chu trình carbon, nước. Sự tác động của các chất vô cơ tới môi trường sống xung quanh ta như hóa học về các chất vô cơ và sự biến đổi chất, hóa học các chất vô cơ trong cơ thể sống, hóa học các chất vô cơ với khoa học về thạch quyển, khí quyển và thủy quyển: vai trò, ứng dụng của một số nguyên tố hoặc chất vô cơ trong đời sống và trong công nghiệp
	3
	HK 1
	Thi tự luận

	8
	Xác suất thống kê
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Biến cố, xác suất, biến ngẫu nhiên, hàm phân phối của biến ngẫu nhiên, các số đặc trưng, một số định lý về luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm, mẫu ngẫu nhiên, hàm phân phối mẫu, các số đặc trưng mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thiết, tương quan và hồi quy tuyến tính.
	2
	HK 1
	Thi tự luận

	9
	Tiếng Anh 2
	Sinh viên có khả năng áp dụng được kiến thức cơ bản về tiếng Anh/Việt vào giao tiếp với các chủ đề, chủ điểm như:  gia đình và những người thân yêu, đi du lịch, thành thị và nông thôn, mua sắm.
	2
	HK 2
	Thi tự luận

	10
	Triết học Mác Lê nin
	Học phần gồm có 3 chương, nội dung chương 1 trình bày khái quát về triết học, triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng bao gồm các vấn đề vật chất, ý thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức. Chương 3 trình bày  những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử bao gồm các vấn đề hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp, dân tộc, ý thức xã hội, cách mạng xã hội, triết học con người
	3
	HK 2
	Thi tự luận

	11
	Tâm lý học
	Nội dung học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: tâm lý học đại cương trình bày khái quát về khoa học tâm lý; nguồn gốc, bản chất, quy luật và các yếu tố tác động đến sự hình thành và biểu hiện của các hiện tượng tâm lý người. 
        Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm cung cấp những kiến thức cơ bản về: lý luận chung về sự phát triển tâm lý người theo các giai đoạn lứa tuổi, trong đó đi sâu vào đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THPT; cơ sở tâm lý của hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục và nhân cách người giáo viên ở trường phổ thông
	
	HK 2
	Thi vấn đáp

	12
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học, logic tiến trình nghiên cứu khoa học từ đó áp dụng vào thực tiễn và các bài toán chuyên ngành.
	2
	HK 2
	Thi tự luận

	13
	Chuyên đề khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ, định hướng trong khởi nghiệp.
	1
	HK2
	Báo cáo

	14
	Thực vật học
	Mô tả, giải thích, phân tích được đặc điểm hình dạng ngoài và cấu tạo giải phẫu bên trong của cơ thể thực vật, phân loại và sự tiến hóa của thực vật, các quá trình sinh lý cơ bản, từ đó làm cơ sở để học tập các học phần liên quan trong chương trình đào tạo Sư phạm KHTN, đồng thời vận dụng trong thực tiễn dạy học ở phổ thông và trong đời sống. 
	3
	HK 2
	Thi tự luận

	15
	Pháp luật đại cương
	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; quy phạm pháp luật và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam hiện nay; cơ chế điều chỉnh của pháp luật . Ngoài ra học phần còn bao gồm những kiến thức cơ bản về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
	2
	HK 2
	Thi tự luận

	16
	Giáo dục thể chất 1
	Trang bị kiến thức và rèn luyện giáo dục thể chất cho sinh viên
	1
	HK1
	

	17
	Giáo dục thể chất 2
	Trang bị kiến thức và rèn luyện giáo dục thể chất cho sinh viên
	1
	HK2
	


         





    

Chuyên ngành Chuyên ngành ĐSHP Khoa học tự nhiên, khóa K64
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Phương pháp dạy học môn KHTN
	- Xác định được các phương pháp dạy học phù hợp vào việc dạy học khoa học tự nhiên ở trường phổ thông;

- Chỉ ra được các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung và đối tượng
	3
	HK I
	Thi tự luận

	2 
	Hóa môi trường
	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một số vấn đề môi trường, môi trường khí quyển, môi trường thủy quyển, môi trường thạch quyển và độc chất học hóa học. Từ đó, sinh viên hiểu và phân tích được các vấn đề liên quan đến môi trường, sự ô nhiễm môi trường.
	3
	HK I
	Thi tự luận

	3 
	Quang học
	Học phần cung cấp cho người học các kiến thức căn bản về Quang học. Đó là các kiến thức về Quang hình học; kiến thức cơ bản về Quang sóng; bản chất của ánh sáng và các kiến thức cơ bản về vũ trụ: Mặt Trời, hệ Mặt trời, cấu tạo của Trái Đất, sao. Học phần giúp người học có năng lực vận dụng các kiến thức cơ bản về Quang học để giải thích các hiện tượng liên quan, giải quyết các bài tập về Quang hình học.
	2
	HK I
	Thi tự luận

	4 
	Di truyền học
	Kiến thức Các quy luật di truyền ở tất cả các cấp độ từ phân tử đến tế bào, cơ thể, quần thể. Biết ứng dụng các kiến thức di truyền vào trong sản xuất, đời sống, tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, phẩm chất tốt. Kiến thức cơ bản về di truyền học cấp độ phân tử và tế bào. Các kiến thức về cấu trúc và chức năng, hoạt động của ADN, ARN, protein…đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể. Biết ứng dụng các kiến thức di truyền vào trong sản xuất, đời sống, tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, phẩm chất tốt. Có kỹ năng giải bài tập về quy luật di truyền, di truyền phân tử.
	3
	HK I
	Thi tự luận

	5 
	Thực hành vật lý
	Hình thành, rèn luyện kỹ năng sử dụng thiết bị thí nghiệm vật lý, thông qua thực hành các bài thí nghiệm cơ, nhiệt, điện, quang kiểm chứng những kiến thức cơ bản của vật lý giúp sinh viên có được kỹ năng phân tích, thực hành và đánh giá kết quả thu được qua thực nghiệm; để từ đó hiểu và vận dụng tốt hơn kiến thức lý thuyết học được.
Sau khi học xong: sinh viên nắm vững quy trình hình thành kiến thức mới của vật lý, sử dụng thành thạo các dụng cụ đo cơ bản, phân tích, tự lực xây dựng phương án thực hành, xử lý kết quả nghiên cứu, từ ðó rèn luyện tinh thần làm việc nhóm, thái ðộ của ngýời nghiên cứu khoa học.
	2
	HK I
	

	6 
	Kiến tập sư phạm
	Nội dung học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về trường THPT, về việc tập làm công tác chủ nhiệm lớp, về công tác Đoàn – Đội, dự giờ, thăm lớp giáo viên giảng dạy, tập giảng từ 1 đến 2 tiết và nghiên cứu khoa học giáo dục.
	2
	HK I
	

	7 
	Kiểm tra đánh giá trong dạy học KHTN
	Trình bày được những kiến thức cơ sở về kiểm tra và đánh giá trong dạy học

- Thực hiện được các phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập khoa học tự nhiên của học sinh.

- Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học.
	2
	HK I
	Thi tự luận

	8 
	Tiếng Anh chuyên ngành
	- Vận dụng kiến thức về thực hành dạy học Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh.

- Giao tiếp, thiết kế và tổ chức được các hoạt động dạy học một số chủ đề Khoa học tự nhiên ở trường THCS bằng tiếng Anh
	2
	HK I
	Thi tự luận

	9 
	Thực hành dạy học KHTN
	Vận dụng được quy trình thực hiện các thí nghiệm để thiết kế và tiến hành các thí nghiệm KHTN.

- Vận dụng được quy trình soạn giáo án để soạn giáo án chủ đề trong dạy học KHTN.

- Vận dụng được quy trình tổ chức dạy học để dạy học các chủ đề KHTN.
	3
	HK 2
	

	10 
	Trái đất và bầu trời
	Học phần Trái đất và bầu trời cung cấp các kiến thức, kĩ năng góp phần giúp học viên hình thành, phát triển năng lực KHTN và năng lực dạy học môn KHTN: chuyển động nhìn thấy của Trái Đất, Mặt Trăng; sơ lược về hệ Mặt Trời, hiện tượng ngày đêm, sơ lược về cấu trúc của chất, cấu tạo nguyên tử, cấu tạo hạt nhân, phản ứng hạt nhân. Từ đó trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Thiên văn học và Vật lý nguyên tử hạt nhân, nắm được một số quy luật của tự nhiên, cập nhật thông tin nền văn minh nhân loại đến nay
	2
	HK 2
	Thi tự luận

	11 
	Giải phẫu sinh lý người
	Nghiên cứu cơ thể con người ở mức đại thể và theo phương pháp hệ thống (các bộ phận trong cơ thể được mô tả theo hệ thống các cơ quan cùng làm một chức năng nhất định). Trong cơ thể người có các hệ cơ quan: hệ cơ, hệ xương, hệ thần kinh và giác quan, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ nội tiết, hệ tiết niệu, hệ nội tiết, hệ sinh dục.
	3
	HK 2
	Thi tự luận

	12 
	Hóa Lý
	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nhiệt động hóa học, cân bằng hóa học, vai trò của động học trong nghiên cứu các phản ứng hóa học và sinh học, phản ứng điện hóa … để từ đó sinh viên có thể học các môn chuyên ngành và áp dụng các kiến thức để giảng dạy các học phần liên môn.
	3
	HK 2
	Thi tự luận

	13 
	Phát triển chương trình môn KHTN
	Phân tích được các yếu tố cấu thành chương trình môn học: Mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học; nêu mối quan hệ giữa các yếu tố;Lựa chọn được nội dung dạy học cho môn học Khoa học tự nhiên ở trường phổ thông;  Vận dụng được kiến thức về chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn KHTN ở trường phổ thông: cách tiếp cận xây dựng chương trình, các yếu tố cấu thành chương trình; Phân tích được lộ trình phát triển nội dung của các môn học hiện hành ở chương trình trung học phổ thông. Quy trình xây dựng chương trình nhà trường THPT môn KHTN.
	2
	HK 2
	Thi tự luận

	14 
	Vật lý chất rắn
	Cấu trúc tinh thể và dao động mạng tinh thể. Cấu trúc vùng năng lượng của vật rắn và phân loại vật rắn theo cấu trúc vùng năng lượng. Những tính chất đặc trưng của kim loại và bán dẫn. Giới thiệu về bán dẫn thấp chiều.
	2
	HK 2
	Thi tự luận

	15 
	Sinh thái học môi trường
	Học phần cung cấp những kiến thức về: khái niệm và các mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật, giữa sinh vật với môi trường ở các cấp độ tổ chức khác nhau (cá thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái); mối quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên trong việc khai thác hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ các hệ sinh thái, bảo vệ môi trường. 
	2
	HK 2
	Thi tự luận

	16 
	Hóa phân tích
	Học phần trang bị cho SV các kiến thức về các khái niệm và định luật cơ bản trong hóa phân tích; Những cơ sở lí thuyết của các quá trình xảy ra trong dung dịch các chất điện ly: cân bằng axit – bazơ, oxi hóa – khử, phức chất, kết tủa. Cung cấp kiến thức căn bản chuẩn độ thể tích để có thể hiểu sâu hơn các loại phản ứng ion trong dung dịch. Những bài thí nghiệm thực hành nghiên cứu các phản ứng dung dịch các chất điện ly giúp cụ thể hóa các kiến thức lý thuyết đã học.
	2
	HK 2
	Thi tự luận
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